
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc và bản đồ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP  

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của  

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

4241/TTr-SNNMT-VP ngày 13 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố các thủ tục tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

Đất đai; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và Bản đồ; Bảo tồn  

thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Giao thông vận tải; Khai thác và sử dụng  

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

Nông nghiệp (Khuyến nông); Quản lý doanh nghiệp; Quản lý đê điều và  

Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp; 

- TTUB: CT, PCT Nguyễn Mạnh Cường; 

- VPUB: CVP, PCVP/VX; 

- TT TTĐT TP; 

- TT PV HCC TP; 

- Lưu: VT, (KSTT/Tr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

 



DANH MỤC CH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày    tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, bổ sung, gia 

hạn, cấp lại, cấp 

đổi giấy phép 

hoạt động đo đạc 

và bản đồ1 

* Cấp giấy phép/bổ sung 

danh mục hoạt động đo 

đạc và bản đồ: không quá 

12 ngày làm việc, cụ thể 

như sau: 

- Tại Sở Nông nghiệp và 

Môi trường: không quá 

08 ngày làm việc 

+ Thời hạn tiếp nhận hồ 

sơ: 02 ngày làm việc. 

+ Thời hạn thẩm định hồ 

sơ: 06 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Tại Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt 

Nam:  

+ Thời hạn cấp giấy phép: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố. 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

*Cấp giấy 

phép/bổ sung 

danh mục hoạt 

động đo đạc và 

bản đồ:  

1. Dưới 03 hoạt 

động dịch vụ đo 

đạc và bản đồ: 

4.090.000 

đồng/hồ sơ.  

2. Từ 03 đến 05 

hoạt động dịch vụ 

đo đạc và bản đồ: 

5.540.000 

đồng/hồ sơ.  

3. Từ 06 đến 08 

hoạt động dịch vụ 

đo đạc và bản đồ: 

6.030.000 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 

27/2018/QH14 ngày 14 tháng 

6 năm 2018. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi 

trường số 146/2025/QH15 

ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

 
1 Đối với trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép/ bổ sung danh mục/ gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ TRỪ các tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có pháp 

nhân và hạch toán độc lập; tổ chức có pháp nhân và hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp; nhà thầu nước ngoài. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được Biên bản 

thẩm định kèm hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép/bổ 

sung danh mục hoạt động 

đo đạc và bản đồ. 

+ Thời hạn trả kết quả: 01 

ngày làm việc kể từ ngày 

thông báo. 

* Gia hạn giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ: 

không quá 10 ngày làm 

việc, cụ thể như sau: 

- Tại Sở Nông nghiệp và 

Môi trường: không quá 

06 ngày làm việc 

- Thời hạn tiếp nhận hồ 

sơ: 02 ngày làm việc. 

- Thời hạn thẩm định hồ 

sơ: 04 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Tại Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt 

Nam:  

đồng/hồ sơ. 

4. Từ 09 đến 11 

hoạt động dịch vụ 

đo đạc và bản đồ: 

6.510.000 

đồng/hồ sơ.  

5. Từ 12 đến 14 

hoạt động dịch vụ 

đo đạc và bản đồ: 

7.000.000 

đồng/hồ sơ.  

 *Gia hạn giấy 

phép hoạt động 

đo đạc và bản 

đồ: chưa quy 

định. 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 39/2026/NĐ-

CP ngày 25 tháng 01 năm 

2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ và Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ (sau đây gọi chung là 

Nghị định số 39/2026/NĐ-
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn cấp giấy phép: 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được biên bản 

thẩm định kèm hồ sơ đề 

nghị gia hạn giấy phép 

hoạt động đo đạc và bản 

đồ. 

- Thời hạn trả kết quả: 01 

ngày làm việc kể từ ngày 

thông báo. 

CP); 

- Thông tư số 34/2017/TT-

BTC ngày 21 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản 

đồ;  

- Thông tư số 33/2019/TT-

BTC ngày 10 tháng 6 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

34/2017/TT-BTC ngày 21 

tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ và Thông tư 

số 196/2016/TT-BTC ngày 08 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin, dữ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

liệu đo đạc và bản đồ; 

- Quyết định số 421/QĐ-

BNNMT ngày 31 tháng 01 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực môi trường 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp, gia hạn, cấp 

lại, cấp đổi chứng 

chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ 

hạng II 

 * Đối với cấp chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản 

đồ hạng II: Sau thời hạn 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối với  gia hạn/ cấp 

lại/ cấp đổi chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản 

đồ hạng II: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố. 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Chưa quy định - Luật Đo đạc và bản đồ số 

27/2018/QH14 ngày 14 tháng 

6 năm 2018. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi 

trường số 146/2025/QH15 

ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 39/2026/NĐ-

CP ngày 25 tháng 01 năm 

2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP ngày 31 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ và Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ (sau đây gọi chung là 

Nghị định số 39/2026/NĐ-

CP); 

- Quyết định số 421/QĐ-

BNNMT ngày 31 tháng 01 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực môi trường 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

3 Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ 

Ngay trong ngày làm việc 

hoặc theo thời gian thống 

nhất với bên yêu cầu cung 

cấp. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố. 

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Thành 

phố 

Biểu mức thu phí 

khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu 

đo đạc và bản đồ 

ban hành kèm 

Thông tư số 

47/2024/TT-BTC 

ngày 10 tháng 7 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 

27/2018/QH14 ngày 14 tháng 

6 năm 2018. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 15 Luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi 

trường số 146/2025/QH15 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 năm 2024 của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử 

dụng phí khai 

thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu 

đo đạc và bản đồ. 

ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 39/2026/NĐ-

CP ngày 25 tháng 01 năm 

2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ và Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ (sau đây gọi chung là 

Nghị định số 39/2026/NĐ-

CP); 

- Thông tư số 47/2024/TT-

BTC ngày 10 tháng 7 năm 

2024 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin 

dữ liệu đo đạc và bản đồ; 

- Quyết định số 421/QĐ-

BNNMT ngày 31 tháng 01 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực môi trường 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

 

 




